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Tóm tắt: Lưu vực sông Srepok là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, trong những năm gần 
đây đang phải đối mặt với nguy cơ hạn hán thiếu nước, đỉnh điểm như các năm 2015, 2016 đã gây ra thiệt 
hại nặng nề về kinh tế cho ngành nông nghiệp. Nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học để đưa 
ra những biện pháp nhằm nâng cao giá trị kinh tế sử dụng (GTKTSD) của nước tưới cho những khu vực 
thường xuyên hoặc có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước. Bài báo này trình bày kết quả đánh giá và so 
sánh GTKTSD của nước tưới cho lúa đông xuân, lúa mùa và cà phê của một năm xảy ra hạn hán, thiếu nước 
(2016) và một năm đủ nước (2017). Kết quả cho thấy, vào năm xảy ra hạn hán sản lượng của lúa đông xuân 
và cà phê bị sụt giảm đáng kể do thiếu hụt lượng mưa và nguồn nước mặt. Tuy nhiên, lượng nước tưới được 
cấp từ hồ chứa của năm 2016 lại nhiều hơn gần gấp đôi so với năm 2017 đặc biệt với cây cà phê là một loại 
cây đem lại lợi nhuận cao so với lúa. Điều này đã dẫn đến những chênh lệch về GTKTSD nước tưới của hai 
năm 2016 và 2017 đối với hai loại cây là cà phê và lúa đông xuân.
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1. Mở đầu 
Nước cần thiết cho sự sống của con người 

và là đầu vào quan trọng cho một số hoạt động 
kinh tế, bao gồm cả nông nghiệp, vốn rất quan 
trọng đối với nguồn cung cấp lương thực toàn 
cầu [1]. Sự gia tăng dân số, đô thị hóa và nhu 
cầu lương thực ngày càng tăng khiến nước trở 
thành nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm ở 
một số khu vực trên thế giới. Ngoài ra, biến đổi 
khí hậu làm cho các hiện tượng thời tiết bất lợi 
trở nên cực đoan và khó dự đoán hơn. Trong đó, 
hạn hán đang trở thành một mối đe dọa đối với 
các khu vực mà trước đây thường có lượng mưa 
dồi dào và nhiệt độ không quá cao [2]. Những 
thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ hàng năm do 
biến đổi khí hậu và các hiện tượng như El Nino 
ảnh hưởng đáng kể đến ngành nông nghiệp, dẫn 
đến thiệt hại về sản lượng và doanh thu [3]. Nền 
nông nghiệp vốn phụ thuộc vào nước mưa, đặc 
biệt là ở vùng nhiệt đới, thường phải hứng chịu 

lượng mưa thấp trong một số tháng nhất định 
trong năm. Do đó, thủy lợi là một chiến lược 
quan trọng để nông dân duy trì hoặc tăng năng 
suất khi lượng mưa thay đổi, ngay cả ở những 
vùng có lượng mưa dồi dào [4].

Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn 
tài nguyên nước dồi dào, với tổng lượng nước 
mặt ước tính khoảng 840 tỷ m3/năm, phân bố 
tập trung trên 9 lưu vực sông lớn [5]. Trong 
các ngành kinh tế, nông nghiệp tuy chiếm tỷ lệ 
lượng nước sử dụng lớn nhất, đạt khoảng 81% 
tổng mức sử dụng nước, nhưng hiệu quả sử 
dụng nước chưa cao, chỉ đóng góp khoảng 17-
18% GDP [6]. Điều này dẫn đến sự cần thiết phải 
ước tính giá trị kinh tế sử dụng (GTKTSD) của 
nước tưới vì thông tin này có thể hỗ trợ cho việc 
quản lý tài nguyên nước, làm cơ sở để phân bổ 
hợp lý giữa các mục đích sử dụng cạnh tranh và 
khuyến khích nông dân sử dụng nước một cách 
hiệu quả. Hơn nữa, việc ước tính GTKTSD của 
nước tưới còn đóng vai trò như một kênh thông 
tin gián tiếp phản ánh hiệu quả tài chính trong 
việc đầu tư của chính phủ vào các công trình 
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thủy lợi phục vụ nông nghiệp.
Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, lưu vực sông 

Srepok là khu vực chủ yếu phát triển nông 
nghiệp với nhu cầu nước tưới tiêu rất lớn [7]. 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây lưu vực 
sông này đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề của 
những đợt hạn hán mà đỉnh điểm như vào các 
năm 2015, 2016 đã gây ra thiệt hại nặng nề về 
sản lượng và doanh thu của ngành trồng trọt. 
Bên cạnh yếu tố khí hậu, một trong những vấn 
đề quan trọng cần phải được nghiên cứu là việc 
sử dụng nước tưới không hiệu quả khi nguồn 
nước mặt không đủ cung cấp cho cây trồng. Vấn 
đề này đã đặt ra những thách thức lớn trong 
vấn đề quản lý nguồn nước của lưu vực sông 
này trước những nguy cơ về hạn hán, thiếu 
nước xảy ra trong tương lai. Trong bối cảnh này, 
GTKTSD của nước tưới cần phải được xem xét 
riêng biệt đối với những năm đủ nước và thiếu 
nước nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý có cơ sở để 
đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụng nước đối với ngành trồng trọt nói 
riêng cũng như các ngành dùng nước nói chung.

Đánh giá GTKTSD của nước là một việc rất 
phức tạp vì các khía cạnh xã hội, kinh tế, sinh 
thái, thủy văn, thể chế, pháp lý và đặc biệt là 
các khía cạnh chính trị [8]. Có lẽ, không có một 
loại hàng hóa nào khác đòi hỏi sự cân nhắc đa 
chiều như vậy khi định giá kinh tế, đặc biệt là 
khi không có thị trường nước thích hợp. GTKTSD 
của nước hầu hết được đánh giá bằng cách coi 
nó là đầu vào trong hàm sản xuất [8]. Trong hai 
thập kỷ qua, nhiều phương pháp định giá kinh 
tế khác nhau đã được nhiều nhà nghiên cứu áp 
dụng để đánh giá GTKTSD của nước tưới. Trong 
đó, phương pháp số dư RVM - Residual Value 
Method/RIM - Residual Imputation Method là 
một kỹ thuật thường được các nhà nghiên cứu 
sử dụng để đánh giá GTKTSD của nước tưới ở 
các nước đang phát triển trên khắp thế giới. 
Spellman và cộng sự (2008) [9] đã sử dụng 
RVM/RIM để tính GTKTSD của nước trong hệ 
thống tưới tiêu ở Nam Phi. Al-Karablieh và cộng 
sự (2012) [10] đã đánh giá GTKTSD thực tế của 
nước đối với ngũ cốc, rau và cây ăn quả ở Jordan 
bằng cách áp dụng RVM. Ở Iran, Jaghdani và 
cộng sự (2012) [11] đã so sánh RVM và CVM để 
tính toán GTKTSD của nước trong hệ thống thủy 

lợi Qazvin. Bongole (2014) [12] đã áp dụng RVM 
để tính giá trị ròng của nước tưới ở Tanzania. 
Kiprop và cộng sự (2015) [13] đã áp dụng RVM 
để đánh giá GTKTSD của nước đối với các loại 
trái cây khác nhau (xoài, chuối và chanh) và các 
loại cây ngũ cốc (lúa, miến, kê, ngô, đậu đũa và 
sắn) ở Kenya.

Ở Việt Nam, bằng cách áp dụng phương pháp 
RVM, nhóm tác giả Đào Văn Khiêm và cộng sự 
(2009) [14] đã tính toán giá trị kinh tế sử dụng 
nước cho ba hệ thống tưới tại lưu vực sông 
Hồng là Liễn Sơn, La Khê, Núi Cốc tương ứng với 
từng vụ lúa trong năm. Cũng áp dụng phương 
pháp RVM, nghiên cứu của tác giả Lê Văn Chính 
(2021) [15] đã phân tích giá trị kinh tế sử dụng 
nước tưới dựa trên khảo sát hộ gia đình trong 
hệ thống thủy lợi Cầu Sơn cho năm 2010 và 
2018 tương ứng với ba vụ canh tác trong năm. 
Với cách tiếp cận định giá theo lưu vực sông, 
đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Cục Quản lý tài 
nguyên nước [16] đã đánh giá giá trị của nước 
đối với hoạt động sử dụng nước cho sản xuất 
lúa cho các huyện thuộc lưu vực sông Hương với 
giá trị dao động trong khoảng từ 1.300-3.400 
đồng/m3 nước. Gần đây, nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Ngọc Hà và cộng sự (2016) [17] đã sử 
dụng phương pháp giá thị trường (MP-Market 
Price) kết hợp với phương pháp RIM để ước 
tính GTKTSD nước cho các tiểu lưu vực thuộc 
lưu vực sông Vệ. Trong nghiên cứu này, tác giả 
đã đưa ra kết quả tính toán giá trị của nước tưới 
cho một số loại cây trồng chính như lúa đông 
xuân, lúa hè thu, mía, ngô, lạc, các giá trị này 
nếu được trung bình hóa thì kết quả thu được 
là 1.620 đồng/m3. Tuy nhiên, cho đến nay chưa 
có nghiên cứu trong nước nào thực hiện đánh 
giá so sánh GTKTSD của nước tưới của những 
năm đủ nước và thiếu nước trên cùng một lưu 
vực sông.
 2. Phương pháp nghiên cứu và tài liệu thu thập

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu 
Lưu vực sông Srepok là một trong những lưu 

vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 4 tỉnh Gia 
Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng với tổng 
diện tích lưu vực là 18.264 km2  (Hình 1). Lượng 
mưa bình quân nhiều năm toàn lưu vực Srepok 
phía Việt Nam là 1.650 mm. Mùa mưa từ tháng 
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5-10 với lượng mưa mùa mưa chiếm xấp xỉ 
85% lượng mưa năm, mùa khô từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau. Tổng lượng dòng chảy trung 
bình nhiều năm của lưu vực Srepok là 17,3 tỷ m3, 

trong đó tổng lượng trên dòng chính sông Srepok  
tính đến biên giới với Campuchia là 10,1 tỷ m3, 
tổng lượng dòng chảy của phần Ea H’Leo, Ea 
Đrăng và Ea Lốp là 7,2 tỷ m3 [18]. 

Hình 1. Bản đồ lưu vực sông Srepok

Hình 2. Tỷ lệ sử dụng nước tưới cho một số loại cây trồng chính trên lưu vực sông Srepok [18]

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trong 
giai đoạn 2015-2016 gây ra thời tiết bất thường 
trên lưu vực. Dòng chảy trung bình trạm Bản 
Đôn năm 2015 vào khoảng 145,1 m3/s và trong 
năm 2015 không xảy ra lũ lụt, lượng nước vào 
mùa lũ ít dẫn đến lượng nước tích trữ trong các 
công trình thủy điện, thủy lợi không đảm bảo 

cung cấp cho hoạt động sản xuất vụ Đông Xuân 
(2015-2016). Kết hợp với giai đoạn từ tháng 1 
đến tháng 5 năm 2016 thời tiết mùa khô, nắng 
nóng. Lượng dòng chảy các sông suối cạn kiệt 
nhất trong lịch sử trong vòng 60 năm, lượng 
nước thiếu hụt khoảng 50-70% so với trung bình 
nhiều năm. Do đó, nghiên cứu này lựa chọn năm 
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2016 là năm thiếu nước điển hình để tính toán 
GTKTSD nước tưới. Bên cạnh đó, năm 2017 cũng 
được lựa chọn là năm đủ nước điển hình vì đây 
là năm không bị thiệt hại do hạn hán gây ra trên 
địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực sông Srepok [19]. 
Hơn nữa, do là hai năm liên tiếp (2016 và 2017) 
nên diện tích tưới của các loại cây trồng chính, 
nhu cầu sử dụng nước cũng như kỹ thuật canh 
tác được coi như không thay đổi trên toàn lưu 
vực. Đối tượng cây trồng được lựa chọn trong 
nghiên cứu này là: Lúa đông xuân, Lúa mùa và 
Cà phê do bà loại này sử dụng tới 90% nhu cầu 
nước tưới trên toàn lưu vực (Hình 2).
2.2. Cơ sở dữ liệu 

Để phục vụ cho việc tính toán mô hình cân 
bằng nước, các dữ liệu đầu vào chính được sử 
dụng bao gồm: Số liệu KTTV lấy tại các trạm trên 
lưu vực, lượng nước được tính từ mô hình thủy 
văn, nhu cầu sử dụng nước của các ngành, thông 
tin các công trình chứa nước như hồ chứa, đập 
dâng, thủy điện. Mô hình này được kế thừa từ 
nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông 
Srepok, dự án DSS [18]. Mô hình thiết lập cho 
lưu vực sông Srepok trong lãnh thổ Việt Nam 
gồm 58 tiểu lưu vực khác nhau, các đối tượng 
sử dụng nước được nghiên cứu bao gồm: Sinh 
hoạt, Công nghiệp, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy 
sản, Du lịch và Tưới nông nghiệp. 

Nhu cầu sử dụng nước cho Sinh hoạt, Công 
nghiệp, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Du lịch 
được tính theo các định mức của Việt Nam và 
tính toán theo năm 2017. Các công trình hồ 
chứa, thủy điện chính được vận hành theo quy 
trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông 
Srepok theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 
24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
Các đầu vào này được thiết lập trong mô hình 
cân bằng nước, sử dụng các đối tượng ưu tiên 
phân bổ nguồn nước trong mô hình cân bằng 
nước đã xem xét đến sự phân bổ nguồn nước 
cho các đối tượng sử dụng, quy trình vận hành 
các hồ chứa, nhu cầu sử dụng nước, dòng chảy 
đến, dòng chảy môi trường. 

Số liệu thống kê sử dụng để tính toán được 
lấy từ chi cục thống kê của các tỉnh Kon Tum, Đắk 
Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông năm 2017. Với các số 
liệu thống kê theo cấp Quận, Huyện về: Trồng 

trọt (diện tích trồng trọt, năng suất, sản lượng). 
Số liệu về mùa vụ các loại cây trồng được tham 
khảo từ các báo cáo của Tổng cục Thống kê với 
khu vực Tây Nguyên trên với thời gian bắt đầu 
gieo trồng như sau: Vụ lúa đông xuân: Từ tháng 
12; Vụ mùa: Từ tháng 7.
2.3. Phương pháp sử dụng 

Để đánh giá Tổng giá trị kinh tế (Total 
Economic Value - TEV) [20] của nước, bao gồm 
các giá trị sử dụng trực tiếp, giá trị sử dụng gián 
tiếp và giá trị phi sử dụng, trong những năm 
gần đây, các nhà nghiên cứu đã áp dụng nhiều 
phương pháp kỹ thuật phức tạp khác nhau. Theo 
khung TEV, nước được coi là một đầu vào quan 
trọng trong quy trình trồng trọt, do đó được xếp 
vào giá trị sử dụng trực tiếp. Một phương pháp 
phổ biến được áp dụng để đo lường giá trị này là 
phương pháp số dư RIM, tương tự với phương 
pháp dựa trên hàm sản xuất, thể hiện mối quan 
hệ giữa đầu vào và đầu ra trong quá trình sản 
xuất. Tuy nhiên, mối quan hệ này rất khó ước 
tính do chịu sự tác động của nhiều yếu tố như 
điều kiện mùa vụ, thời tiết, vị trí địa lý, loại đất, 
hệ thống tưới tiêu và các biện pháp quản lý.

Phương pháp ước tính giá trị kinh tế của nước 
dựa trên nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận, theo 
đó người sử dụng nước điều chỉnh mức sử dụng 
đến khi doanh thu ròng từ một đơn vị nước tăng 
thêm bằng chi phí cận biên của nước [21]. Khi chi 
phí cơ hội của các yếu tố đầu vào khác (ngoại trừ 
nước) được xác định dựa trên giá thị trường, giá 
trị cận biên của nước được tính bằng chênh lệch 
giữa giá trị đầu ra và chi phí đầu vào của tất cả 
các yếu tố sản xuất ngoại trừ nước [22].

Khi một quá trình sản xuất được xem xét 
trong đó có các nguyên liệu sản xuất i và nước w 
được sử dụng để sản xuất một sản phẩm đầu ra, 
thì giá trị kinh tế sử dụng nước được tính bằng 
giá trị biên và được tính toán như sau [23]:

Trong đó: VMPw là giá trị kinh tế sử dụng 
nước hay giá trị cận biên của nước; TVP là tổng 
giá trị đầu ra của sản phẩm; ΣPi,Qi là tổng chi 
phí cơ hội của các nguyên liệu đầu vào ngoại trừ 
nước tham gia vào quá trình sản xuất ra 1 đơn 

(1)
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vị sản phẩm; TVP- ΣPi,Qi là lợi nhuận ròng từ sản 
xuất hay giá trị phần dư; Pi là giá nguyên liệu đầu 
vào thứ i; Qi là định mức nguyên liệu đầu và thứ 
i; QW là lượng nước dùng tham gia vào quá trình 
sản xuất ra ra 1 đơn vị sản phẩm.

a) Xác định chi phí sản xuất
Tổng chi phí đầu vào của các nguyên liệu 

ngoại trừ nước tham gia vào quá trình sản 
xuất ra 1 đơn vị sản phẩm của phương trình (1) 
tương ứng với giá thị trường của các hạng mục 
đầu vào cho trồng trọt mỗi loại cây trồng được 
lấy từ Định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng. Nhìn 
chung, các hạng mục yêu cầu với các loại cây 
trồng này là giống, phân lân, ure, kali clorua, NPK 
và vôi bột. Đây đều là các thành phần tham gia 
vào quá trình trồng trọt cho đến khi thu hoạch, 
giá các hạng mục đầu vào này được tra theo giá 
thị trường năm 2017. Từ định mức này, Đơn giá 
chi phí sản xuất (ĐGCPSX) cho một hecta trong 
một năm được tính toán theo công thức:

ĐGCPSX (triệu đồng/ha) = Pi (triệu đồng/ha) × Qi

Sau đó chi phí sản xuất (CPSX) của từng tiểu 
lưu vực được tính như sau:

CPSX (triệu đồng) = ĐGCPSX (triệu đồng/ha) 
× Diện tích trồng trọt (ha)

b) Xác định giá trị sản phẩm
Sản lượng nông sản được tính như sau:

Sản lượng nông sản (tấn) = Diện tích trồng 
trọt (ha) × Năng suất (tấn/ha)

Từ đó, giá trị sản phẩm (TVP) được tính như 
sau:

TVP (triệu đồng) = Sản lượng (tấn) × Đơn giá 
bán (triệu đồng/tấn)

c) Lượng nước sử dụng
Sử dụng dữ liệu diện tích cây trồng cho năm 

2017, nhu cầu sử dụng nước các ngành được 
kế thừa từ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông 
Srepok để tiến hành tính toán trong mô hình cân 
bằng nước. Với những dữ liệu được sử dụng tính 
toán cân bằng nước cho lưu vực sông Srepok. 
Nhu cầu tưới cho cây trồng được xem xét theo 
các giai đoạn phát triển cây trồng (cây lúa) và 
theo phương pháp FAO 56 Dual Crop Coefficient 
cho các loại cây trồng khác (Cà phê). Nhu cầu 
tưới được thiết lập trong mô hình MIKE HYDRO 
BASIN phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm. 

Sơ đồ thực hiện của nghiên cứu này được 
mô tả như trong Hình 3.

Hình 3. Sơ đồ thực hiện nghiên cứu
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3. Kết quả và thảo luận
Xét trung bình toàn lưu vực, từ kết quả tính 

toán trong Bảng 1, Bảng 2 và Hình 4, có thể 
thấy rằng lượng nước tưới cho lúa đông xuân 
và cà phê năm 2017 thấp hơn đáng kể so với 
năm 2016. Lý do là trong năm 2015 không xảy 
ra lũ lụt, lượng nước vào mùa lũ ít dẫn đến 
lượng nước tích trữ trong các công trình thủy 
điện, thủy lợi không đảm bảo cung cấp cho hoạt 
động sản xuất vụ Đông Xuân (2015-2016) và cho 
sự phát triển của cây cà phê. Kết hợp với giai 
đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016 thời tiết 
mùa khô, nắng nóng nên nhu cầu nước tưới cần 
cung cấp từ hồ chứa tăng cao. Trong khi đó, năm 
2017 có lượng mưa nhiều, đất được cung cấp 
đủ độ ẩm cần thiết cho sự phát triển của cây 

trồng khiến cho nhu cầu nước tưới cần cung cấp 
từ hồ chứa thấp hơn so với năm 2016.

Tuy nhiên, năm 2016 do lượng dòng chảy 
các sông suối cạn kiệt nhất trong lịch sử 60 
năm, lượng nước thiếu hụt khoảng 50-70% so 
với trung bình nhiều năm nên vẫn không cung 
cấp đủ nước tưới cho lúa đông xuân và cà phê 
sinh trưởng tốt, điều này đã dẫn đến việc giảm 
sản lượng và doanh thu (giá trị sản phẩm) của 
những loại cây này. Do chi phí sản xuất của hai 
năm là như nhau nên lợi nhuận thu được của 
năm 2016 bị giảm đáng kể so với năm 2017. Có 
thể thấy rằng, năm 2016 có lợi nhuận thu được 
thấp mà lượng nước tưới cần cung cấp lại nhiều 
nên GTKTSD của nước tưới thấp hơn nhiều so 
với năm 2017.

Bảng 1. Kết quả tính toán lợi nhuận của cây trồng chính năm 2016 và 2017 trên lưu vực sông Srepok 

Lọai cây trồng
Giá trị sản phẩm (triệu đồng) Chi phí sản xuất (triệu đồng) Lợi nhuận (triệu đồng) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 và 2017 Năm 2016 Năm 2017
Lúa đông xuân 932.913 1.008.267 582.867 350.045 425.400

Lúa mùa 1.432.269 1.472.474 985.289 446.980 487.185
Cà phê 28.412.130 31.901.861 7.326.411 21.085.719 24.575.450

Bảng 2. Kết quả tính toán GTKTSD của nước tưới năm 2016 và 2017 trên lưu vực sông Srepok

Lọai cây 
trồng

Lợi nhuận  
(triệu đồng) 

Lượng nước tưới sử dụng 
(m3)

GTKTSD nước tưới  
(đồng/m3)

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Lúa đông 

xuân 350.045 425.400 225.165.448 165.283.280 1.555 2.574

Lúa mùa 446.980 487.185 55.860.797 56.879.597 8.002 8.565
Cà phê 21.085.719 24.575.451 516.126.312 288.767.966 40.854 85.104

Hình 4. So sánh lượng nước tưới và GTKTSD của nước tưới cho các loại cây trồng chính năm 2016 và 2017
 trên lưu vực sông Srepok
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Khi xem xét ở các tiểu lưu vực đã xảy ra hạn 
hán thiếu nước vào năm 2016, sự chênh lệch 
về GTKTSD của nước tưới đối với từng loại cây 
trồng của năm thiếu nước (2016) so với năm 
đủ nước (2017) là khá rõ rệt (Hình 5). Đặc biệt 
một số tiểu lưu vực năm 2016 đã có GTKTSD 
nước tưới cho lúa đông xuân âm do không có 
lợi nhuận thậm chí bị thua lỗ như vùng IALOP1 
và IAHLEO1 nhưng lại có sự gia tăng về GTKTSD 
nước lên đến gần 2.500 đồng/m3 vào năm 2017. 
Bên cạnh đó, số tiểu lưu vực bị ảnh hưởng bởi 
hạn hán thiếu nước năm 2016 đối với lúa đông 
xuân cũng nhiều hơn so với lúa mùa và cà phê 
do được trồng vào những tháng mùa cạn và là 
loại cây có nhu cầu nước lớn. Những tiểu lưu 
vực ghi nhận sự chênh lệch khoảng hơn 2.000 
đồng/m3 trong GTKTSD nước tưới của lúa đông 
xuân còn có KRONGANNA1, KRONGANNA15, 
KRONGANNA20.  

Nhìn chung lúa mùa được gieo trồng vào 
tháng 7 hàng năm, đây cũng là những tháng có 
mưa nhiều hơn trong năm nên số lưu vực chịu 

ảnh hưởng bởi hạn hán cũng ít hơn so với lúa 
đông xuân và cà phê. Do đó, GTKTSD nước tưới 
của loại cây này cũng cao hơn so với hai loại cây 
còn lại. Tuy nhiên, một số tiểu lưu vực có sự 
chênh lệch về GTKTSD nước khá lớn giữa năm 
thiếu nước so với năm đủ nước tới hơn 9.000 
đồng/m3 như KRONGANNA1, SREPOK 11. Bên 
cạnh đó, có thể thấy rằng GTKTSD nước tưới của 
lúa mùa cao hơn so với lúa đông xuân do chênh 
lệch về diện tích canh tác của hai loại lúa này ở 
các tiểu lưu vực (Hình 6).

 Cà phê được coi là loại cây trồng chủ đạo 
của lưu vực sông Srepok chiếm tới hơn 50% 
nhu cầu sử dụng nước tưới so với các loại cây 
trồng khác. Do có giá trị sản phẩm cao cùng với 
diện tích canh tác lớn nên GTKTSD nước của 
loại cây này cũng cao hơn rất nhiều so với lúa. 
Đây cũng là loại cây trồng chịu thiệt hại lớn khi 
hạn hán xảy ra. Ở một số tiểu lưu vực bị thiếu 
nước tưới, mức chênh lệch về GTKTSD nước lên 
tới hơn 200.000 đồng/m3 như vùng IALOP1 và 
IADRANG1 (Hình 7).

Hình 5. So sánh GTKTSD của nước tưới cho lúa đông xuân năm 2016 và 2017 trên lưu vực sông Srepok

Hình 6. So sánh GTKTSD của nước tưới cho lúa mùa năm 2016 và 2017 trên lưu vực sông Srepok
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Hình 7. So sánh GTKTSD của nước tưới cho cà phê năm 2016 và 2017 trên lưu vực sông Srepok

Có thể thấy rằng, GTKTSD của nước tưới 
được quyết định bởi năng suất cây trồng, chi 
phí sản xuất và lượng dùng nước tưới. Chính vì 
vậy, cải thiện năng suất cây trồng là yếu tố quan 
trọng để tăng doanh thu thuần và từ đó giá trị 
kinh tế của nước tưới cũng được tăng lên. Trong 
những năm xảy ra hạn hán, năng suất cây trồng 
bị sụt giảm với nguyên nhân chủ yếu gây ra bởi 
thiếu nguồn cung nước tưới. Điều này có thể 
được cải thiện bằng các biện pháp công trình 
như: Xây mới công trình cấp nước; duy tu bảo 
dưỡng công trình cấp nước; nâng cấp, sửa chữa 
các công trình cấp nước; đầu tư xây mới công 
trình thủy lợi… Tuy nhiên, đây là những biện 
pháp cần có các kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn 
dài hạn nhưng hiệu quả giúp nâng cao GTKTSD 
nước lại không cao nếu lượng nước cần cung 
cấp quá lớn mà sản lượng lại có giới hạn. Chi 
phí sản xuất cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
giá trị kinh tế của nước tưới. Với hầu hết các 
loại cây trồng, phân bón là yếu tố đầu vào tốn 
kém nhất, do đó có thể giảm chi phí phân bón 
của nông dân thông qua việc giảm tỷ lệ sử dụng 
nitơ bằng cách áp dụng các phương pháp quản 
lý phân bón tốt nhất (FBMP) và sử dụng phân 
bón nâng cao hiệu quả (EEF) [24]. 

Giải pháp được coi là hiệu quả nhất là giảm 
lượng nước tưới mà vẫn duy trì được năng 
suất và sản lượng cây trồng. Trên lưu vực sông 
Srepok, phần lớn diện tích đất nông nghiệp dựa 
vào nguồn nước tưới tự nhiên hoặc hệ thống 
tưới tiêu truyền thống, gây ra lãng phí và suy 
giảm nguồn nước. Ngoài ra, việc sử dụng nguồn 
nước thiếu kiểm soát và các phương pháp tưới 
lạc hậu khiến cho lượng nước mất đi do bay hơi 
và thấm quá mức. Những thách thức này đòi 

hỏi các giải pháp hiệu quả hơn nhằm đảm bảo 
nguồn nước ổn định và bền vững cho ngành 
nông nghiệp. Việc áp dụng các thành tựu khoa 
học công nghệ tiên tiến vào kỹ thuật tưới sẽ có 
thể đảm bảo nâng cao GTKTSD nước thông qua 
việc giảm nhu cầu sử dụng nước mà vẫn đảm 
bảo được sản lượng cây trồng ở mức tối đa [25],  
[26].
 4. Kết luận

 Nghiên cứu này đã đánh giá và so sánh 
GTKTSD nước tưới cho lúa đông xuân, lúa mùa 
và cà phê của một năm xảy ra hạn hán, thiếu 
nước (2016) và một năm đủ nước (2017). Kết 
quả cho thấy, vào năm xảy ra hạn hán sản lượng 
của lúa đông xuân và cà phê bị sụt giảm đáng 
kể do thiếu hụt lượng mưa và nguồn nước mặt. 
Tuy nhiên, lượng nước tưới được cấp từ hồ 
chứa của năm 2016 lại nhiều hơn gần gấp đôi 
so với năm 2017 đặc biệt với cây cà phê là một 
loại cây đem lại lợi nhuận cao so với lúa. Điều 
này đã dẫn đến những chênh lệch về GTKTSD 
nước tưới của hai năm 2016 và 2017 đối với hai 
loại cây là cà phê và lúa đông xuân. Đặc biệt mức 
chênh lệch này lên đến mức gấp đôi giá trị khi 
năm 2016 chỉ đạt 40.854 đồng/m3 thì năm 2017 
lên đến 85.104 đồng/m3.

Kết quả cũng cho thấy, nếu coi sản lượng 
cây trồng năm 2017 là mức tối đa có thể đạt 
được thì lượng nước cần cung cấp từ hồ chứa 
thấp cũng là một yếu tố giúp cho GTKTSD nước 
tưới đạt mức cao. Như vậy, vấn đề đặt ra là 
làm cách nào để tăng GTKTSD nước tưới của 
những năm xảy ra hạn hán như năm 2016 khi 
mà lượng mưa sụt giảm và nguồn nước trong 
các hồ chứa có hạn không đủ để cung cấp cho 
các ngành dùng nước chính như sinh hoạt, môi 
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trường sinh thái, công nghiệp, dịch vụ, và nông 
nghiệp. Nếu sinh hoạt và môi trường sinh thái 
là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu cần 
cấp đủ nước tối thiểu thì ngành công nghiệp và 
dịch vụ lại đem lại GTKTSD nước cao hơn so với 
ngành nông nghiệp trong đó có trồng trọt. Do 
đó, để nâng cao GTKTSD nước tưới cho những 
năm xảy ra hạn hán bên cạnh các biện pháp 
công trình nhằm tăng nguồn cung tưới thì việc 
áp dụng những kỹ thuật tưới tiên tiến là một giải 
pháp hữu hiệu giúp giảm lượng nước cần cung 
cấp từ hồ chứa khi mà cây cà phê là một loại 
cây có đặc thù phù hợp với đất đai trên lưu vực 
sông Srepok. Kết quả của nghiên cứu này có thể 
là một kênh tham khảo cho các cơ quan quản 
lý có cơ sở để đưa ra những biện pháp nhằm 
nâng cao GTKTSD nước tưới cho những khu vực 
thường xuyên hoặc có khả năng xảy ra hạn hán, 
thiếu nước như các chính sách khuyến nông, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hỗ trợ phổ biến 
kiến thức cũng như công nghệ trong kỹ thuật 
tưới tiêu cho nông dân và doanh nghiệp. 

Dù nghiên cứu đã cố gắng tận dụng nguồn số 
liệu thu thập và thống kê để ước tính GTKTSD 
nước tưới cho toàn lưu vực, tuy nhiên việc chỉ 
tính toán cho ba loại cây trồng chính có thể sẽ 
chưa đủ đại diện cho cả ngành trồng trọt dẫn 

đến những sai số nhất định trong kết quả nghiên 
cứu. Ngoài ra, việc sử dụng phương pháp số dư 
RIM cũng gây ra những hạn chế nhất định trong 
kết quả ước tính GTKTSD nước. Các giả định của 
phương pháp RIM không quá hạn chế, nhưng 
cần phải thận trọng để đảm bảo các điều kiện 
sản xuất được nghiên cứu là hợp lý. Các vấn đề 
chính của phương pháp RIM có thể được chia 
thành hai loại: (1) Những vấn đề liên quan đến 
đặc điểm của hàm sản xuất và (2) Những vấn đề 
liên quan đến thị trường và môi trường chính 
sách (tức là giá đầu vào và đầu ra). Nếu các yếu 
tố đầu vào cho sản xuất bị bỏ sót hoặc định giá 
thấp (chức năng sản xuất không chính xác) hoặc 
nếu có những yếu tố đầu vào không được định 
giá hoặc không có giá cạnh tranh thì RIM sẽ cho 
ra những ước tính thiếu chính xác [27]. Để tăng 
độ tin cậy trong kết quả ước tính giá trị kinh tế 
sử dụng nước tưới, các nghiên cứu tiếp theo có 
thể áp dụng nhiều hơn một phương pháp định 
giá ngoài RIM như phương pháp dựa trên hàm 
sản xuất (Production Function - PF) hay phương 
pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contigent Valuation 
Method - CVM). Ngoài ra, cần có những nghiên 
cứu để đánh giá hiệu quả của những giải pháp 
tưới tiết kiệm giúp nâng cao GTKTSD nước như 
thế nào.
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Abstract: The Srepok River Basin, one of the major river basins in Viet Nam, has faced increasing risks 
of drought and water scarcity in recent years, with severe events occurring in 2015 and 2016, resulting in 
significant economic losses for the agricultural sector. To provide a foundation for management agencies to 
develop measures aimed at improving the economic value of irrigation water in areas prone to or at risk of 
drought and water shortages, this study evaluates and compares the economic value of irrigation water for 
winter-spring rice, summer-autumn rice, and coffee during a drought year (2016) and a year with adequate 
water supply (2017). The results indicate that the yields of winter-spring rice and coffee during drought 
were significantly reduced due to decreased rainfall and surface water availability. However, the volume 
of irrigation water supplied from reservoirs in 2016 was nearly double that of 2017, especially for coffee, a 
high-value crop compared to rice. This disparity contributed to differences in the economic value of irrigation 
water between 2016 and 2017 for the two crops, coffee and winter-spring rice.

Keywords: Economic value of irrigation water, residual income method, RIM, Srepok, drought.


